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	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TAND TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 46/BC-TA
	                Kon Tum, ngày 30 tháng 6 năm 2023


BÁO CÁO 
Tóm tắt của Chánh án TAND tỉnh Kon Tum về công tác
Tòa án 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Công văn số 80/TTHĐND-CTHĐ, ngày 29/6/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII; Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Báo cáo số 35/BC-TA, ngày 31/5/2023 gửi Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Tại phiên họp hôm nay, TAND tỉnh xin trình bày báo cáo tóm tắt công tác Tòa án 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 như sau: 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Công tác giải quyết, xét xử các loại án
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum thụ lý theo tố tụng và theo Luật Hòa giải, đối thoại 1.487 vụ, việc (theo Luật HGĐT 632 vụ, việc; theo tố tụng 855 vụ, việc), tăng 288 vụ so với cùng kỳ năm 2022, đã giải quyết 906 vụ, việc (theo tố  tụng 464 vụ, việc; theo HGĐT 442 vụ, việc), đạt tỷ lệ 61%. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 0,59% (thấp hơn so với chỉ tiêu của Quốc hội quy định là 1,5%). Tình hình thụ lý, giải quyết các loại vụ án theo thủ tục tố tụng cụ thể: 
- Về giải quyết các vụ án hình sự: Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý sơ thẩm, phúc thẩm 221 vụ/374 bị cáo; đã giải quyết 151 vụ/235 bị cáo. 
- Về giải quyết các vụ, việc dân sự (nói chung): Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý sơ thẩm, phúc thẩm 622 vụ, việc; đã giải quyết 307 vụ, việc. Còn lại 315 vụ, việc đang tiếp tục giải quyết.
- Về giải quyết án Hành chính: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý sơ thẩm 12 vụ, việc; thụ lý phúc thẩm 0 vụ; đã giải quyết 06 vụ, việc. Còn lại 06 vụ, việc đang giải quyết.
Đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị trong giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, những vụ án nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, những vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống, tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo. Việc áp dụng hình phạt đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào xét xử oan, sai.
	Trong giải quyết các vụ án dân sự, Tòa án đã tuân thủ chặt chẽ quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, tăng cường công tác hòa giải để các bên đương sự tự nguyện thỏa thuận với nhau về giải quyết các vụ án dân sự trên cơ sở quy định của pháp luật, tỷ lệ hòa giải thành đạt 62%. Trong giải quyết các vụ án hành chính, Tòa án chú trọng việc tổ chức đối thoại, kiên trì phân tích các quy định của pháp luật do đó có 03 vụ án đã được đình chỉ do người khởi kiện rút đơn.
2. Công tác kiểm tra nghiệp vụ, thi hành án hình sự: Đã kiểm tra tổng số 763 hồ sơ các loại (trong đó kiểm tra 428 hồ sơ các loại án; 221 hồ sơ giải quyết theo thủ tục Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 114 hồ sơ thi hành án hình sự), các bản án, quyết định có hiệu lực được ra quyết định thi hành án đúng thời hạn và trình tự, thủ tục luật định. Kịp thời phát hiện những sai sót về chuyên môn để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các Thẩm phán và thống nhất áp dụng pháp luật trong công tác xét xử. Việc ra các quyết định THA hình sự được thực hiện kịp thời, có căn cứ, đúng quy định. 
3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Tòa án hai cấp đã thụ lý 20 đơn khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết 20 đơn. Tất cả đơn thư gửi đến Tòa án đều được phân loại, lập hồ sơ, tuân thủ đúng thủ tục, thời hạn theo quy định. 
4. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Ban cán sự Đảng Tòa án tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong đó đã đề ra nhiều giải pháp để triển khai, thực hiện trong hệ thống Tòa án hai cấp. Đối với công tác xét xử án tham nhũng, chỉ đạo các đơn vị tổ chức xét xử đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định. 
5. Tổ chức phiên tòa trực tuyến: Tòa án hai cấp đã tổ chức được 21 phiên tòa trực tuyến theo đúng Nghị quyết 33 của Quốc hội. 
6. Chủ động lựa chọn các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có dư luận như tội: Giết người, ma túy, tội phạm về lâm luật và tội phạm về chức vụ… để đưa ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đã xét xử được 03 vụ lưu động về loại tội phạm này.
7. Thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Kết quả, đã giải quyết 442/632 vụ việc, đạt tỷ lệ 70%.
8. Thực hiện nghiêm việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử TAND, đã công bố 83 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.
9. Chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm việc phân công án ngẫu nhiên và phân công án chỉ định; mục đích vừa đảm bảo khách quan, công tâm vừa phát huy trí tuệ, năng lực sở trường của các Thẩm phán.
10. Thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác của Tòa án, như: triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến các phiên tòa và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; sử dụng phần mềm Trợ lý ảo cho Thẩm phán, Thư ký để phục vụ công tác chuyên môn.
11. Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm: Đã tổ chức được 31 phiên tòa rút kinh theo đúng Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC của TAND tối cao.
12. Phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng, tham gia nhiều cuộc họp liên ngành và cho ý kiến bằng văn bản nhiều vụ việc khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố nhất là đối với những vụ án phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau, chứng cứ không rõ ràng… Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết tốt các vụ, việc dân sự, hành chính. 
13. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng TAND hai cấp: Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Tòa án tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ và xây dựng TAND hai cấp. Công tác lãnh đạo, quản lý được tăng cường và tiếp tục cải tiến phong cách, lề lối làm việc; xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng hướng dẫn của Tòa án tối cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức Tòa án được quan tâm, chú trọng.
14. Công tác Hội thẩm nhân dân: Tòa án luôn tạo điều kiện cho các Đoàn Hội thẩm nhân dân, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn của Nhà nước đối với Hội thẩm, cung cấp các văn bản, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ mới cho Hội thẩm khi tham gia nghiên cứu, giải quyết, xét xử án tại Tòa.
15. Công tác đối ngoại: Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, từ ngày 28/6/2023 đến hết ngày 03/7/2023, Tòa án tỉnh đã tiếp đón đoàn cán bộ Tòa án tỉnh Attapư - Lào và tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên đề giải quyết án hành chính, dân sự; trao đổi kinh nghiệm trong công tác xét xử các tội phạm xuyên quốc gia.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
1. Ưu điểm 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao, việc cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch được xây dựng và triển khai, thực hiện được đầy đủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
Công tác xét xử được đảm bảo, tỷ lệ bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan thấp so với Quốc hội quy định; quyết định của các bản án đảm bảo nghiêm minh đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp nào bị kết án oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Trong công tác xét xử án hình sự đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị, những vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống, tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo. Công tác thi hành án hình sự được đảm bảo; việc xét giảm án, tha thù có điều kiện được chặt chẽ, đúng quy định, đúng đối tượng.
Thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của TAND tối cao về cải cách tư pháp.
Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên và kiện toàn bộ máy, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Tăng cường công tác đối ngoại theo đúng định hướng của TAND tối cao, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án và tăng cường mối quan hệ hợp tác.
2. Một số hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc
Tỷ lệ bản án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan vẫn còn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác xét xử chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới của Tòa án; trụ sở Tòa án cấp huyện hầu hết diện tích nhỏ hẹp chưa bố trí được phòng HGĐT.
	Còn có 01 công chức là người đứng đầu Tòa án thành phố bị xử lý kỷ luật với hình thức “Cảnh cáo” về Đảng, do để công chức thuộc quyền quản lý vi phạm về tham nhũng năm 2020 và bị xử phạt 04 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.
3. Nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót
3.1 Nguyên nhân khách quan: Hầu hết các vụ án hủy đều là những vụ án khó, có nhiều quan điểm khác nhau. Khó khăn trong công tác xem xét, thẩm định tại chỗ do đương sự cung cấp chứng cứ không đầy đủ. Đối với các vụ án hình sự, tính chất nghiêm trọng với nhiều thủ đoạn tinh vi, sử dụng ứng dụng công nghệ cao để thực hiện tội phạm.
3.2 Nguyên nhân chủ quan của án bị hủy, sửa: Một số Thẩm phán, Thư ký Tòa án trong thực thi công vụ còn chưa thận trọng nghiên cứu, thu thập, đánh giá chứng cứ; chưa tích cực trong việc nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn của cấp trên.
4. Giải pháp khắc phục
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ xét xử, hoạt động công vụ và công tác phòng, chống tham nhũng. 
Nâng cao chất lượng tập huấn nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án.
Đổi mới và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xét xử. 
Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức; làm tốt công tác quy hoạch, đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán và các chức vụ quản lý của Tòa án hai cấp. 
III. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
1. Quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Tòa án tối cao về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.
2. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án; thực hiện tốt công tác Hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa. Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với bản án đã có hiệu lực; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục ngay những sai sót về nghiệp vụ. 
3. Thực hiện tốt công tác tổ chức, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm Thẩm phán, luân chuyển cán bộ. Phấn đấu không có công chức bị xử lý kỷ luật; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng xét xử cho công chức có chức danh tư pháp và Hội thẩm trong TAND hai cấp.
4. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh; đề cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phong trào thi đua do địa phương phát động.
5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, với cấp ủy địa phương, các cơ quan, ban, ngành ở địa phương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tòa án.
6. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp và các chủ trương lớn của Tòa án nhân dân tối cao, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành.
Trên đây là báo cáo tóm tắt công tác Tòa án 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của TAND hai cấp tỉnh Kon Tum. 
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